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CHƢƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ Cơ sở: 

 - Tên chủ Cơ sở: Công ty TNHH Thuận Thảo. 

 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phƣớc Khánh, xã Phƣớc Thuận, huyện Ninh 

Phƣớc, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 

 - Ngƣời đại diện: Ông Đỗ Văn Lành   

 - Chức vụ: Giám đốc  

 - Điện thoại: 02593. 821727 

 - Giấy đăng ký kinh doanh số: 4500281677 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 10/01/2008 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 

25/10/2023. 

2. Tên Cơ sở: 

- Tên Cơ sở: Khu ẩm thực văn hóa Thuận Thảo. 

- Địa điểm thực hiện Cơ sở đầu tƣ: đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, phƣờng 

Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 11/GXN-UBND 

ngày 14/08/2019 do UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cấp; Văn bản 

thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng (nếu có): không có 

- Quy mô của Cơ sở: Tổng mức đầu tƣ của Cơ sở là 18 tỷ, phân loại theo 

tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công Khu ẩm thực văn hóa Thuận 

Thảo thuộc dự án nhóm C (xây dựng dân dụng). Căn cứ phụ lục 1 ban hành kèm 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đầu tƣ công tại khoản 4 Điều 8 Luật đầu tƣ công 

2019 thì Cơ sở thuộc nhóm C theo tiêu chí của Luật Đầu tƣ công (các dự án 

nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng). 

         - Quyết định về chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Khu văn hóa ẩm thực Thuận 

Thảo tại phƣờng Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm của Công ty 

TNHH Thuận Thảo số 230/QĐ-UBND do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 01 

tháng 07 năm 2016 và Quyết định về việc điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định 

số 230/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh số 

07/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019.  

         - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: thửa đất số 7, tờ bản đồ số 45 với 

diện tích sử dụng 2.211,5m
2
 cấp ngày 28 tháng 01 năm 2019. 

- Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, căn cứ theo Điều 
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28, Điều 39, Điều 41 Luật bảo vệ môi trƣờng, dự án đi vào hoạt động chính thức 

cuối năm 2019 và đƣợc cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi 

trƣờng số 11/GXN-UBND ngày 14/08/2019 do UBND thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm cấp. Căn cứ hiện tại quy mô, công suất của dự án so với thời điểm 

cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trƣờng dự án Khu ẩm thực văn hóa 

Thuận Thảo thuộc đối tƣợng phải có giấy phép môi trƣờng, thẩm quyền cơ quan 

cấp giấy phép môi trƣờng của Cơ sở là UBND Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm và lập báo cáo theo phụ lục XII (đối với dự án đang hoạt động) theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Kết luận Thanh tra số 101/KL-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận ngày 10 tháng 01 năm 2022. Tiến độ thực hiện dự án Căn cứ cho thuê 

đất, giao đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đợt 1: 

+ Căn cứ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và năm 2018 của UBND thành 

phố, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, nhu cầu sử 

dụng đất có trong dự án đầu tƣ của công ty và đề nghị của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 15 tháng 

03 năm 2018 thu hồi đất, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất, cho công ty 

thuê đất đợt 1 để thực hiện dự án Khu văn hóa ẩm thực Thuận Thảo. Tổng diện 

tích cho thuê đợt 1 là 2.211,5 m
2
 (thu hồi và cho thuê 497,5 m

2
 đất thủy lợi do 

UBND phƣờng Mỹ Bình quản lý, cho chuyển mục đích quyền sử dụng đất 1.714 

đất trồng lúa do Công ty nhận chuyển nhƣợng). Và đƣợc Sở xây dựng cấp Giấy 

phép xây dựng có thời hạn số 107/GPXD ngày 22 tháng 12 năm 2016 cho Công 

ty để thực hiện xây dựng tại dự án. 

+ Chủ đầu tƣ đã có cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời gian tồn tại 

đƣợc ghi trong Giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự ý phá dỡ thì bị 

cƣỡng chế và chịu mọi chi phí trong việc cƣỡng chế phá dỡ tại Giấy cam kết của 

Chủ đầu tƣ ngày 20 tháng 12 năm 2016. Theo Giấy phép xây dựng số 

107/GPXD ngày 22/12/2016 của Sở xây dựng có ghi rõ công trình sẽ đƣợc cấp 

Giấy phép xây dựng chính thức khi chủ đầu tƣ hoàn tất các thủ tục về đất đai. 

Đến nay Chủ đầu tƣ mới đƣợc UBND tỉnh giao đất với diện tích cho thuê đất 

đợt 1 là 2.211,5 m
2
, thời gian thuê 50 năm, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 

theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 15/03/2018. Đến hiện tại Công ty đang 

hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trƣờng để xin Giấy phép xây dựng chính thức 

phần diện tích trên. 

- Về thủ tục thuê đất đợt 2: Công ty nhận chuyển nhƣợng đất nông nghiệp 

diện tích khoảng 1.045,3 m
2
, chƣa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

đất và đang làm thủ tục pháp lý môi trƣờng, xây dựng hoàn thiện thuê đất theo 

Quyết định chủ trƣơng thuê đất đợt 1. Khi tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý 

và xây dựng hoàn công giai đoạn 1, công ty tiếp tục xin chủ trƣơng giai đoạn 2 

theo Văn bản số 3503/UBND -KTTH về việc thực hiện dự án khu văn hóa ẩm 

thực Thuận Thảo tại phƣờng Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ngày 

23 tháng 08 năm 2023. 

3. Công suất, quy trình kinh doanh, sản phẩm của Cơ sở: 
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3.1. Quy mô công suất của Cơ sở 

Khu ẩm thực văn hóa Thuận Thảo đƣợc thực hiện tại đƣờng Nguyễn Tri  

Phƣơng, phƣờng Mỹ Bình, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. Dự án 

có tổng diện tích là 3.256,8 m
2
 .Trong đó diện tích đất xây dựng giai đoạn 1 là 

2.211,5m
2
 thuộc thửa đất số 7, tờ bản đồ số 45 và diện tích khu đất xây dựng 

giai đoạn 2 là 1.045,3m
2
 với các vị trí tiếp giáp cụ thể nhƣ sau: 

- Phía Bắc giáp quán ăn Phố Phan; 

- Phía Nam giáp khu vui chơi giải trí New World; 

        - Phía Tây giáp đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng; 

        - Phia Đông giáp đƣờng nội bộ công viên hồ điều hòa. 

Cơ cấu sử dụng đất của dự án đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1. Quy mô công trình xây dựng của dự án 

STT Loại đất Diện tích Tỷ lệ (%) 

1 Tổng diện tích đất 3.256,8 100 

2 Tổng diện tích giai đoạn 1 2.211,5 67,9 

3 Tổng diện tích đất giai đoạn 2 1.045,3 32,1 

       Khu văn hóa ẩm thực Thuận Thảo đƣợc bố trí các khu vực gồm khu vực 

trƣng bày, khu vực ăn uống, khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi và các dịch vụ 

khác kèm theo nhƣ khu bán hàng lƣu niệm....  

       Các hạng mục công trình đầu tƣ xây dựng giai đoạn 1: tổng diện tích đất 

2.211.5m
2
, diện tích xây dựng hoàn thành 223 m

2
 và các công trình phụ trợ 

khác.  

        Hiện trạng diện tích đất đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 gồm: 

 Phân khu mặt bằng hiện trạng chức năng đã xây dựng của khu văn hóa ẩm thực 

Thuận Thảo giai đoạn 1 

STT Khu vực   Diện tích (m
2
) 

2 Nhà quản lý điều hành 46 

3 Khu ẩm thực + trƣng bày 177 

Các công trình phụ trợ 

4 Khu ẩm thực ngoài trời 355 

5 Khu phát triển thanh thiếu niên 150 
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STT Khu vực   Diện tích (m
2
) 

6 Sân khấu 40 

7 Nhà vệ sinh 20 

8 Trạm XLNT 40 

9 Hành lang cảnh quan và sân đƣờng nội bộ.... 1.183,5 

         Hạng mục chuẩn bị xây dựng hoàn thành nhà hàng ẩm thực 01 và nhà 

hàng ẩm thực 02 sức chứa 500 khách giai đoạn 1 với diện tích 200 m
2
 với quy 

mô xây dựng 02 tầng theo Kết luận Thanh tra số 101/KL-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

Các hạng mục công trình đầu tƣ xây dựng giai đoạn 2: tổng diện tích đất 

1.045,3m
2
 gồm: 

+ Nhà hàng ẩm thực trƣng bày với diện tích 200m
2
 với khối tích 983m

3
 quy 

mô xây dựng 02 tầng, thi công bằng phƣơng pháp lắp ghép và toàn bộ công trình 

bằng vật liệu nhẹ. 

- Các công trình phụ trợ, đƣờng nội bộ và đất trồng cây xanh và bãi giữ 

xe…. 

 Phân khu chức năng của khu văn hóa ẩm thực Thuận Thảo giai đoạn 2 

STT Khu vực   Diện tích (m
2
) 

1 Nhà hàng ẩm thực trƣng bày  200 

2 Bãi giữ xe, công trình phụ trợ, hành lang cảnh 

quan và sân đƣờng nội bộ.... 

845,3 

3.2. Quy trình kinh doanh 

Quy trình kinh doanh của Cơ sở đƣợc trình bày cụ thể theo sơ đồ nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Quy trình kinh doanh của cơ sở 

Hàng hóa, thực phẩm…. từ các đại 

lý nhập về kho 

 

Trƣng bày tại các quầy,pha chế, chế 

biến…. 

 

Phục vụ ăn uống… theo nhu cầu 

khách hàng 

 

- Khí thải 

- Nƣớc thải 

- Chất thải rắn 

- Tiếng ồn 

- CTNH 
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Thuyết minh quy trình kinh doanh 

Hàng hóa, thực phẩm, sản phẩm lƣu niệm của Cơ sở đƣợc thu mua thông 

qua các đại lý cung cấp đƣợc nhập về kho của Cơ sở. Tại Cơ sở, hàng hóa đƣợc 

lƣu trữ trong kho chứa, nhân viên có trách nhiệm kiểm đếm để trƣng bày đầy đủ 

các dòng sản phẩm, hàng hóa tại các khu vực trƣng bày để khách hàng lựa chọn, 

mua sản phẩm, thức uống, đồ ăn theo nhu cầu khách hàng. 

Hoạt động thƣờng ngày của cơ sở có phát sinh chất thải ra môi trƣờng nhƣ 

nƣớc thải, bụi, khí thải (phƣơng tiện giao thông), chất thải rắn, chất thải nguy 

hại,…. Tuy nhiên, chất thải này hiện nay Cơ sở đã kiểm soát chặt chẽ và đã có 

biện pháp quản lý, xử lý đúng quy định pháp luật hiện hành. 

3.3. Sản phẩm của Cơ sở  

Sản phẩm của Cơ sở là dịch vụ ăn uống... và khu vực trƣng bày mua sắm 

hàng lƣu niệm, giải trí đáp ứng nhu cầu của con ngƣời. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cungcấp điện, nƣớc của Cơ sở  

a. Nhu cầu cấp điện 

Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở chủ yếu phục vụ các công trình nhƣ 

chiếu sáng, hệ thống tủ cấp đông,…, Căn cứ hóa đơn tiền điện của Cơ sở cho 

thấy nhu cầu sử dụng điện thực tế của Cơ sở khác nhau qua các kỳ trong năm 

tùy theo thị trƣờng mua hàng hóa của khách hàng, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện trong 03 tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 

của Cơ sở 

STT Thời gian Lƣợng điện tiêu thụ (kWh) 

3 Tháng 02/2023 2.500 

4 Tháng 03/2024 1.800 

5 Tháng 04/2024 2.750 

(Nguồn hóa đơn tiền điện hàng tháng của Cơ sở) 

Nguồn cấp điện: Điện sử dụng đƣợc lấy từ nguồn điện lƣới quốc gia của 

tỉnh Ninh Thuận. Hiện trạng hiện nay, Cơ sở đã đấu nối điện lƣới Quốc gia nằm 

cạnh đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, phƣờng Mỹ Bình, TP.PR-TC, tỉnh Ninh 

Thuận, quy mô công suất trạm biến áp là 150KVA.  

Phương án cấp điện: Dây dẫn động lực từ trạm biến thế đến tủ điện chính 

của các hạng mục công trình đƣợc luồng vào ống PVC đƣợc dán kín bằng keo 

dán ống PVC tránh thẩm thấu nƣớc ngầm và tác nhân ăn mòn, đƣợc chôn ngầm 

dƣới đất theo hệ thống mƣơng cáp. 

b. Nhu cầu nguyên vật liệu 
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Các mặt hàng thực phẩm tƣơi sống nhƣ thịt, cá…và thực phẩm khô, nƣớc 

giải khát, số lƣợng, chủng loại hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh doanh của 

cơ sở phụ thuộc vào thị hiếu của khách hàng, nhu cầu tiêu dùng.  

 Nhu cầu sử dụng nhu yếu phẩm bình quân 01 tháng của cơ sở 

Stt Loại hàng hóa Đơn vị Khối lƣợng (kg) 

1 Nhóm thực phẩm tƣơi sống 01 đơn vị sản phẩm 600 

2 
Nhóm thực phẩm công nghệ 

đóng gói nhƣ cà phê, đồ hộp 
01 đơn vị sản phẩm 100 

3 
Nhóm thực phẩm đóng chai nhƣ 

nƣớc giải khát... 
thùng 30 

4 
Nhóm đồ trƣng bày bán khách 

hàng quà lƣu niệm 
01 đơn vị sản phẩm 200 

                                                           (Nguồn: Khu văn hóa ẩm thực Thuận Thảo) 

c. Nhu cầu sử dụng nƣớc  

         Căn cứ hóa đơn tiền nƣớc hàng tháng của Cơ sở cho thấy nhu cầu sử dụng 

nƣớc thực tế của Cơ sở không cố định, do phụ thuộc vào lƣợng khách đến ăn 

uống, tham quan và mua sản phẩm trung bày tại cơ sở, giai đoạn 1 của cơ sở đi 

vào hoạt động cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nƣớc thực tế theo hóa đơn tiền nƣớc 

Thời gian Lƣu lƣợng  

trung bình/tháng (m
3
) 

Lƣu lƣợng  

trung bình/ngày (m
3
) 

Tháng 02/2024 48 1,65 

Tháng 03/2024 33 1,06 

Tháng 04/2024 57 1,9 

Tháng 05/2024 40 1,29 

 (Nguồn: hóa đơn tiền nước các tháng của Dự án) 

Nhƣ vậy, căn cứ bảng trên cho thấy trung bình hàng ngày Cơ sở sử dụng 

nƣớc có mục đích kinh doanh dao động thấp nhất là 1,06m
3
/ngày.đêm và cao 

nhất là 1,9 m
3
/ngày.đêm. Do đó lƣợng nƣớc trung bình phát sinh tại dự án là 1,5 

m
3
/ngày.đêm.   

Dự kiến giai đoạn 2 đi vào hoạt động gồm quy mô nhà hàng 500 khách. Do 

đó lƣợng nƣớc cấp khoảng 2m
3
/ngày.đêm. 

Tổng lƣợng nƣớc cho cả 2 giai đoạn hoạt động chính thức là 3,9 
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m
3
/ngày.đêm. 

Nguồn cung cấp nƣớc: 

Cơ sở sử dụng 100% nƣớc thủy cục của địa phƣơng (Công ty Cổ phần Cấp  

nước Ninh Thuận). 

d. Hóa chất sử dụng:  

Hóa chất sử dụng tại Cơ sở chủ yếu là Javel 10% để khử trùng nƣớc thải 

Căn cứ lƣu lƣợng nƣớc thải của Cơ sở thì thực tế Cơ sở sử dụng hóa chất tƣơng 

đối ít, cụ thể ở bảng sau:  

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Cơ sở theo thực tế 

STT Loại hóa chất Lƣợng hóa chất sử dụng 

1 Javel 10% 10-20 lít/tháng 

(Nguồn: Chủ Cơ sở cung cấp) 

Nguồn cung cấp: Hóa chất sử dụng tại dự án đƣợc mua từ các đại lý hóa 

chất trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

5.Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

5.1. Đối tƣợng hạ tầng khu vực Cơ sở 

 Hệ thống đường giao thông:  

Trục đƣờng chính Cơ sở là đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, kết cấu đƣờng là 

đƣờng nhựa có dải phân cách, bề rộng mặt đƣờng 26m, chất lƣợng đƣờng đôi 

tƣơng đối tốt.  

Hệ thống cấp điện:  

Cạnh Cơ sở đã tuyến đƣờng dây trung thế 22kv của thành phố PR-TC đi 

ngang qua, năm 2019, Cơ sở đã hợp đồng với Công ty Điện lực Ninh Thuận để 

thỏa thuận đấu nối và hạ trạm biến áp quy mô công suất trạm biến áp 150KVA 

nhằm mục đích phục vụ cho dự án. 

 Hệ thống thông tin liên lạc:  

Khu vực Cơ sở đã có các nhà mạng: VNPT, VinaPhone, Mobifone, 

Viettel,… phủ sóng. Quá trình hoạt động, Cơ sở đã hợp đồng với các nhà mạng 

nêu trên để đƣa hệ thống thông tin liên lạc về Cơ sở nhằm mục đích thuận tiện 

trao đổi, truyền tin,… 

 Hiện trạng cấp nước:  

Cạnh Cơ sở (đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng) đã có hệ thống cấp nƣớc của 

TP.PR-TC đi ngang qua. Hệ thống cấp nƣớc do Công ty Cổ phần Cấp nƣớc 

Ninh Thuận đầu tƣ nhằm phục vụ nhu cầu cấp nƣớc cho toàn thành phố PR-TC. 

Hiện nay, Cơ sở đã hợp đồng với đơn vị trên để thỏa thuận đấu nối đƣa nƣớc cấp 
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về Cơ sở để hoạt động. Ngoài sử dụng nƣớc cấp nêu trên, Cơ sở không sử dụng 

nguồn nƣớc nào khác. 

 Hệ thống thoát nước   

+ Đối với nước thải 

Hiện trạng hiện nay khu vực trên cơ sở hạ tầng thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm đã đầu tƣ xây dựng hệ thống hố ga thu gom và mạng lƣới thoát 

nƣớc nằm trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng. Đối với Cơ sở, nƣớc thải sau khi 

xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, đƣợc đấu nối vào hố ga dọc theo 

đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108
0
15”, 

múi chiếu 3
0
 nhƣ sau: Điểm đấu nối vào hố ga hệ thống thoát nƣớc chung của 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nằm trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng tại 

vị trí X= 1.279.381, Y= 581.773). 

 + Đối với nước mưa 

  Hạ tầng khu vực dọc tuyến đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng đã có hệ thống 

thoát nƣớc chung của thành phố, nƣớc mƣa toàn bộ dự án đƣợc thu gom sau đó 

chảy vào hố ga thu gom trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng chảy về mạng lƣới 

thoát nƣớc của khu vực. Hiện trạng hiện nay nƣớc mƣa phát sinh tại Cơ sở đã 

đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc nêu trên. 

5.2. Phòng cháy chữa cháy 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện nay là mối quan tâm hàng 

đầu của Cơ sở, vì thực tế hiện nay thời gian qua có rất nhiều vụ cháy nổ (đặc 

biệt vào thời điểm nắng nóng) gây ra không ít thiệt hại về ngƣời và tài sản cho 

ngƣời dân. Xuất phát từ thực tiễn cũng nhƣ ý thức đƣợc tầm quan trọng của việc 

phòng cháy chữa cháy, Cơ sở đã thực hiện triệt để một số nội dung liên quan 

đến PCCC.  

- Định kỳ hàng năm, Cơ sở đã cử nhân viên tập huấn công tác PCCC để 

thành thạo thao tác nếu có xảy ra sự cố cháy nổ tại đơn vị. Đồng thời, thƣờng 

xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc PCCC xem có hƣ hỏng hay không để kịp 

tiến hành thay thế. 
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CHƢƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

-  Đối với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia: Vị trí Cơ sở không nằm 

trong vùng quy hoạch môi trƣờng quốc gia. 

- Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 

10/11/2023. 

- Quyết định số 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

ngày 28 tháng 06 năm 2022 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

- Đối với phân vùng môi trƣờng:  

Dự án đã đƣợc cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng 

số:11/ GXN-UBND ngày 14 tháng 08 năm 2019 của UBND thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm. 

Theo đó, quá trình hoạt động của Cơ sở có phát sinh nƣớc thải, yêu cầu 

chủ Cơ sở xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Do 

đó, dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng của tỉnh. 

2. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh nƣớc thải, do đó báo cáo tiến hành 

đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn yêu cầu. 

 . . Đánh giá tác đ ng của việc xả nƣớc thải đến chế đ  thủy văn của nguồn 

nƣớc tiếp nhận 

Lƣu lƣợng xả thải lớn nhất của hệ thống xử lý nƣớc thải theo công suất 

thiết kế của HTXLNT là 20 m
3
/ngày.đêm (tƣơng đƣơng khoảng 0,00023 m

3
/s). 

Nƣớc thải sau khi qua hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án đƣợc bơm theo đƣờng 

ống 42mm vào hố ga thu gom nƣớc chung của thành phố dọc theo đƣờng 

Nguyễn Tri Phƣơng.  

2. . Đánh giá tác đ ng của việc xả nƣớc thải đến chất lƣợng nguồn nƣớc: 

Công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án đƣợc thiết kế xử lý 

nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, hệ số k = 1,0 trƣớc khi đấu nối xả 

thải ra nƣớc nguồn nƣớc thoát chung nằm trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng. 

Nhƣ vậy, việc xả nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn của hệ thống xử lý nƣớc thải 

vào nguồn nƣớc hỗn hợp thoát nƣớc chung của khu vực và lƣu lƣợng xả thải 3,9 

m
3
 sẽ không gây ảnh hƣởng đáng kể đến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc và hệ sinh 

thái tại nguồn tiếp nhận.  
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 .3. Đánh giá tác đ ng của việc xả nƣớc thải đến hệ sinh thái thủy sinh: 

Công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án đƣợc thiết kế xử lý 

nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, hệ số k = 1,0 trƣớc khi đấu nối xả 

thải ra nƣớc nguồn tiếp nhận. Nhƣ vậy, việc xả nƣớc thải sau xử lý của hệ thống 

xử lý nƣớc thải vào nguồn nƣớc sẽ không gây ảnh hƣởng đáng kể đến chất 

lƣợng môi trƣờng nƣớc và hệ sinh thái thủy sinh tại nguồn tiếp nhận.  

 . . Đánh giá tác đ ng của việc xả nƣớc thải đến các hoạt đ ng kinh tế, x  

h i khác : 

Hoạt động xả nƣớc thải đã đạt quy chuẩn xả thải của hệ thống xử lý nƣớc 

thải của dự án không làm ảnh hƣởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác. 

Khu vực xả thải chƣa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật 

cộng đồng do tiếp xúc với nguồn nƣớc này tại điểm đấu nối nƣớc thải sau hệ 

thống xử lý nƣớc thải của dự án gây ra. 

 .5. Đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc : 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án là hố ga 

thoát nƣớc thành phố nên khả năng tiếp nhận nƣớc thải ảnh hƣởng rất ít đến môi 

trƣờng xung quanh. 

Kết quả quan trắc nƣớc thải đầu ra HTXLNT 20m
3
/ngày.đêm 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  

ngày  

27/5/2024 

Kết quả  

ngày  

28/5/2024 

Kết quả 

ngày 

29/05/2024 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

C t B 

1 pH - 7,21 7,34 7,09 5-9 

2 TSS mg/l 23 21 24 100 

3 BOD5 mg/l 37 35 31 50 

4 Tổng N mg/l 12,4 11,8 11,2 - 

5 Tổng P mg/l 1,62 1,51 1,34 - 

6 Coliform MPN/ 

100mL 

2.600 2.200 2.100 5.000 

 

                                   ( Nguồn: Công ty TNHH môi trường Dương Huỳnh) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải sau khi xử lý 

của Cơ sở theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B, hệ số k=1,0 - quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải nƣớc thải sinh hoạt thì các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn 

cho phép của quy chuẩn, việc này chứng minh hệ thống xử lý nƣớc thải của Cơ 

sở hoạt động hiệu quả. 
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Bảng 3. Kết quả quan trắc chất lƣợng không khí xung quanh dự án 

TT Thông số 
Kết quả ngày 

27/05/2024 

Kết quả ngày 

28/5/2024 

Kết quả ngày 

29/05/2024 

QCVN 05:2023/ 

BTNMT 

 

1 Bụi 156 159 153 300 

2 NO2 51,4 48,7 49,8 200 

3 SO2 67,3 60,1 63,2 350 

4 CO 4.655 4.724 4.581 30.000 
 

                                   ( Nguồn: Công ty TNHH môi trường Dương Huỳnh) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích chất lƣợng không khí xung quanh 

tại dự án các thông số phân tích đều đạt theo quy chuẩn QCVN 

05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí sung 

quanh tại dự án. 

3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

tiếp nhận chất thải: 

Trong quá trình hoạt động dự án phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải nguy hại: 

- Đối với CTR sinh hoạt đƣợc thu gom vào thùng chứa có nắp đậy dung 

tích 60 lít tập trung tại khu vực tập kết rác có diện tích 4m
2
 nằm trên trục đƣờng 

Nguyễn Tri Phƣơng, sau đó đội vệ sinh thu gom rác phƣờng Mỹ Bình thu gom 

và chuyển giao cho Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại & Dịch vụ Nam 

Thành Ninh Thuận vận chuyển về nhà máy xử lý theo đúng quy định theo tần 

suất thu gom 01 lần/ngày. 

- Đối với CTNH đƣợc thu gom lƣu chứa, phân loại dán nhãn riêng biệt 

vào từng thùng chứa lƣu vào kho CTNH có diện tích 4,0 m
2
 và chuyển giao cho 

Công ty TNHH môi trƣờng Cao Gia Quý thu gom và xử lý theo đúng quy định 

(đính kèm HĐ). 

Do đó đối với những tác động phát sinh từ quá trình thực hiện Dự án và 

đề xuất các biệp pháp giảm thiểu nêu trên thì dự án này cơ bản phù hợp với khả 

năng chịu tải của môi trƣờng. 
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CHƢƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔ TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1.Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1.Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

Nƣớc mƣa phát sinh trên toàn diện tích của Cơ sở đƣợc thu gom thông 

qua rãnh thoát nƣớc có đƣờng kính 150mm, độ dốc 0,25% để tự chảy tràn ra 

đƣờng nằm cạnh đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng và đƣờng nội bộ công viên hồ 

điều hòa phía sau dự án. Cách khoảng cách trung bình 10m có bố trí hố ga 

nhằm mục đích thu nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt sân bãi, mái nhà và thuận 

tiện vệ sinh. (Chi tiết hệ thống thu gom nước mưa được thể hiện ở bản đồ 

thoát nước được đính kèm phụ lục báo cáo) 

Ngoài biện pháp thu gom nƣớc mƣa nêu trên, Chủ Cơ sở đang áp dụng 

các biện pháp khác nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nƣớc do nƣớc mƣa chảy 

tràn, cụ thể nhƣ sau: 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh sân bãi luôn luôn sạch sẽ; 

- Bố trí nhân viên thƣờng xuyên theo dõi nếu xảy ra tràn dầu nhớt từ các 

phƣơng tiện giao thông đỗ tại bãi xe thì tiến hành xử lý bằng các biện pháp lau 

chùi, nhằm tránh cuốn theo nƣớc mƣa chảy tràn. 

1.2. Thu gom và xử lý nƣớc thải: 

a. Công trình thu gom nƣớc thải:  

Nƣớc thải đƣợc thu gom theo đƣờng ống nhựa PVC có đƣờng kính 

114mm, độ dốc 0,5%, tổng chiều dài 5m. Thu gom từ các bể tự hoại nhà vệ 

sinh, bể tách dầu mỡ khu vực chế biến, sau đó đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung 20m
3
/ngày.đêm của Cơ sở. 

b. Công trình thoát nƣớc thải: 

Nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ 

số k=1,0, sau đó bơm theo đƣờng ống 42mm thoát ra hố ga thu gom thoát 

nƣớc chung của thành phố nằm cạnh đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng để dẫn nƣớc 

thải theo mạng lƣới thoát nƣớc của khu vực. (Chi tiết hệ thống thu gom và 

thoát nước thải được thể hiện ở bản đồ thoát nước thải được đính kèm phụ lục 

báo cáo). 

c. Điểm xả nƣớc thải sau xử lý:  

Điểm xả nƣớc thải sau xử lý có tọa độ X=1.279.381;Y= 581.773 (theo 

hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108
0
15”, múi 3

0
).  

d. Công trình xử lý nƣớc thải đ  đƣợc xây dựng, lắp đặt: 

+ Bể tách dầu mỡ: đƣợc xây dựng tô trát chống thấm, có lắp thanh chắn 

rác, có khối tích chứa 1m3 công trình này có tác dụng lắng lọc mỡ, rác hữu cơ, 
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cát trƣớc khi nƣớc thải đi vào hệ thống XLNT tập trung. 

+ Bể tự hoại 03 ngăn nhà vệ sinh: đƣợc xây gạch thẻ, thành bể tráng xi 

măng chống thắm, nắp đúc bê tông cốt thép chịu lực. 

 Sau đây là sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải tập trung của Dự án: 

Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đầu vào của Dự án 
 

TT Thông số Đơn vị Kết quả  
QCVN 14:2008/BTNMT 

C t B 

1 pH - 6,26 5-9 

2 BOD5 mg/l 163 50 

3 TSS mg/l 78 100 

4 Tổng N mg/l 35,7 - 

5 Tổng P mg/l 9,44 10 

6 Coliform MPN/100mL 11.000 5.000 
 

                                  ( Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh) 

Nhận xét: Từ bảng kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải đầu vào tại Dự 

án tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích có một số vƣợt giới hạn cho phép theo 

quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt.  

Sau đây là sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải tập trung của Dự án: 
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Quy trình xử lý nƣớc thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Trƣớc khi nƣớc thải đƣa về hệ thống xử lý tập trung, thì cần phải xử lý sơ 

bộ tại nguồn phát sinh, vì tùy theo mỗi nguồn phát sinh nƣớc thải có hàm lƣợng 

chất thải đặc thù riêng. Quá trình xử lý sơ bộ của các nguồn phát sinh cụ thể nhƣ 

sau:   

Xử lý sơ bộ nƣớc thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Cơ sở: 

 Bể tự hoại: 

Nƣớc thải vệ sinh phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên và khách 

hàng đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại (số lƣợng 01 bể). Bể tự hoại là công trình 

đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể 

từ 3– 6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 

phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nƣớc thải lắng trong bể với thời 

gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao.   

Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lƣu nƣớc 3 - 

6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn 

Nƣớc tuần hoàn 

Tuần hoàn bùn 

BỂ ANOXIC 
 

Dung dịch khử 

trùng nƣớc Javel 

10%  

BỂ LẮNG 

BỂ CHỨA BÙN 

ĐẠT QCVN 14:2008/BTNMT 

(CỘT B, k=1,0)  

Thoát ra hố ga cống thoát nƣớc 

thành phố 

 

 
 

QCVN 14:2008/BTNMT (CỘT A, k=1) 

Máy thổi khí 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ KHỬ TRÙNG 

 
 

Bể tự hoại Bể tách mỡ sơ bộ 

Nƣớc thải từ sơ 

chế rau, thit, cá… 

Nƣớc thải từ nhà 

vệ sinh 

Nƣớc thải từ 

bếp.… 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ 
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phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nƣớc thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài 

qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4 x 6 phía dƣới, phía trên 

là đá 1 x 2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lƣợng khí sinh ra 

trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông 

các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt. Định kỳ 06 tháng/lần, chủ dự án 

thuê đơn vị có chức năng hút lƣợng bùn lắng này xử lý đúng theo quy định. 

Cấu tạo bể tự hoại nhƣ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bể tách mỡ sơ b : 

        Nƣớc thải từ khu vực bếp kinh doanh ăn uống có chứa nhiều dầu mỡ. Nƣớc 

thải từ khu vực này đƣợc tách mỡ tại bể tách mỡ sơ bộ để tránh gây nghẹt đƣờng 

ống dẫn nƣớc thải về HTXLNT, vớt mỡ định kỳ hàng ngày.         

        Bể tách mỡ sơ bộ khu vực bếp, ăn uống gồm 2 ngăn, 1 ngăn tách mỡ và 1 

ngăn thu nƣớc (số lƣợng 01 bể, có kích thƣớc: 1,5m x 0,8m x 1,4m). Trong các 

ngăn tách mỡ, dầu mỡ giảm nhiệt độ, đông tụ lại và nổi lên bề mặt do có tỷ 

trọng nhỏ hơn nƣớc. Dầu mỡ nổi đƣợc loại bỏ định kỳ, nƣớc sau tách mỡ chảy 

sang ngăn thu nƣớc và theo đƣờng ống dẫn chảy về bể điều hòa của HTXLNT. 

 Dây chuyền xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 

Bể điều hòa: Nƣớc thải bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa nồng độ và lƣu 

lƣợng nƣớc thải, tránh hiện tƣợng quá tải vào giờ cao điểm và giúp cho các công 

trình đơn vị sau hoạt động hiệu quả hơn. Nƣớc thải từ bể tách mỡ dẫn qua bể 

điều hòa đƣợc loại bỏ rác nhỏ (rác tinh và mỡ đóng rắn thất thoát từ bể tách mỡ) 

bởi một giỏ thu rác tinh lắp đặt trong bể điều hòa, giúp quá trình xử lý sinh học 

diễn ra hiệu quả và ổn định hơn. Trong bể điều hòa có bố trí hệ thống sục khí để 

tránh quá trình kỵ khí sinh mùi hôi và 02 bơm nhúng chìm bơm nƣớc thải qua bể 

anoxic.  

Bể Anoxic: đƣợc thiết kế nhằm loại bỏ các chất hữu cơ (phần lớn ở dạng 

hòa tan) trong điều kiện hiếu khí. Các vi sinh hiếu khí sử dụng oxy sẽ tiến hành 

Ống thoát ra hệ thống 

chung150 

Ống thông hơi 65 Ống thoát NT rửa 65 

Ống thông hơi65 

Ống dẫn phân  

vào 100 

Nắp thăm bảo trì 300x300 

Ống dẫn phân  

vào 100 

 

 

 

 

 

 

 

Bản vẽ mặt bằng bể tự hoại 3 ngăn. 
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phân hủy các chất hữu cơ tạo khí CO2 giúp quá trình sinh trƣởng, phát triển và 

tạo năng lƣợng. Phƣơng trình phản ứng tổng quát cho quá trình phản ứng này 

đƣợc diễn ra nhƣ sau: 

Chất hữu cơ + O2  CO2 + tế bào mới + năng lƣợng + H2O 

Ngoài ra, các vi sinh hiếu khí này cũng giúp chuyển hóa Nitơ thành Nitrat 

(NO3
-
) nhờ vi khuẩn có Nitrat hóa. Phƣơng trình phản ứng diễu ra nhƣ sau: 

Nitrat hóa: NH4
+
 + 2O2 + 2HCO3

-
  NO3

-
 + 2CO2 (khí) + 3H2O (1) 

Nitrat sinh ra ở bể hiếu khí đƣợc bơm tuần hoàn lại bể thiết khí nhằm tiến 

hành quá trình khử NO3
-
 theo phƣơng trình phản ứng sau:  

Khử NO3
-
: Chất hữu cơ + NO3  N2 (Khí) + CO2 (Khí) + H2O + OH

-
 (2) 

Chất hữu cơ cấp cho phản ứng (2) có sẵn trong dòng vào của nƣớc thải, 

oxy đƣợc cấp vào bể hiếu khí nhờ hệ thống máy thổi khí, ổng khí đƣợc bố trí 

đều dƣới đáy bể.  

Bể anoxic có chức năng chuyển hóa N ở dạng amonia (NH4
+
) thành N 

dạng nitrate (quá trình nitrate hóa). Đồng thời vi sinh vật sử dụng các chất hữu 

cơ có khả năng phân hủy sinh học làm nguồn dinh dƣỡng cho quá trình sinh 

trƣởng và phát triển.  

Quá trình nitrate hóa nhƣ sau: NH4
+
 ->  NO2- ->  NO3- 

Tổng hợp quá trình chuyển hóa NH4
+
 thành NO3- 

   NH4
+
 + 2O                            NO3- + 2H

+
 + H2O 

Phản ứng tổng hợp thành sinh khối đƣợc viết nhƣ sau: 

    CxHyOzNt+ O2 + vi sinh vật     CO
2
 + H2O + tế bào mới + năng lượng 

CxHyOzNt: là công thức biểu diễn tế bào vi sinh vật được hình thành. 

Quá trình khử nitrate diễn ra theo các phản ứng nhƣ sau: 

NO3
-
 + 1,08 CH3OH + 0,24H2CO3      0,056C5H7O2N + 0,47N2 + 1,68H2O +   HCO3

-
 

Sau khi qua bể Anoxic nƣớc thải theo ống thông chảy vào sinh học.  

Trong bể lắng, nƣớc thải theo ống tâm đi xuống phần đáy bể. Dƣới tác 

dụng của trọng lực, bùn vi sinh lắng xuống đáy bể và theo độ dốc đáy nghiêng 

tập trung về hố bơm. Phần nƣớc chuyển động lên bề mặt, qua máng tràn lắp 

quanh thành bể và theo lỗ thông chảy sang bể khử trùng. Trong bể lắng lắp đặt 2 

bơm chìm bơm bùn lắng tuần hoàn về bể vi sinh hiếu khí để duy trì mật độ vi 

sinh trong bệ thống.  

 Bể lắng: Bằng cơ chế của quá trinh lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ 

tách cặn vi sinh từ bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng, dính bám mang sang. 

Nƣớc thải ra khỏi bể lắng có hàm lƣợng cặn (SS) giảm đến hơn 80%. Bùn lắng ở 

đáy ngăn lắng sẽ đƣợc bơm tuần hoàn về bể aerotank và bể điều hòa để bổ sung 

lƣợng bùn theo nƣớc đi qua ngăn lắng. 
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Phần bùn dƣ sẽ đƣợc chuyển định kỳ về bể nén bùn, còn nƣớc trên bề mặt 

sẽ chảy tràn sang bể điều hòa. 

Bể khử trùng: Dung dịch hóa chất khử trùng đƣợc bơm định lƣợng đƣa 

vào ngăn đầu tiên của bể khử trùng.. Hóa chất khử trùng có tính oxi hóa mạnh sẽ 

phá vỡ và giết chết tế bào vi sinh có trong nƣớc thải triệt tiêu 100% vi sinh gây 

hại trong nƣớc. Nƣớc thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT, sau đó 

bơm theo đƣờng ống nhựa PVC 42mm ra hố ga thu gom của hệ thống thoát 

nƣớc chung của Thành phố nằm trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng (nguồn tiếp 

nhận). 

       Bể chứa bùn: 

       Trong quá trình vận hành, bùn dƣ đƣợc xả, chứa trong bể chứa bùn. khi bể 

chứa bùn đầy thì Chủ Cơ sở thuê đơn vị thu gom bùn để vận chuyển và xử lý 

đúng quy định. Nƣớc tách bùn đƣợc tuần hoàn về bể điều hòa để tiếp tục quá 

trình xử lý. Bể chứa bùn trong thời gian đầu khi vi sinh chƣa ổn định sẽ đƣợc 

mật độ hoặc trong quá trình vận hành có cấy lại vi sinh thì lƣợng bùn lắng ở đáy 

bể sẽ đƣợc tuần hoàn gần nhƣ 100% về bể xử lý sinh học hiếu khí. Còn trong 

những thời điểm đã ổn định thì phần bùn lắng tuần hoàn lại khoảng 70% lƣợng 

bùn sinh ra, chỉ khoảng 30% lƣợng bùn bơm về bể chứa bùn. 

Nƣớc sau xử lý:  

 Nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, đƣợc 

bơm theo đƣờng ống D42 mm thoát ra hố ga cống thoát nƣớc chung của thành 

phố nằm trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng.  

Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc thải của Dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  

ngày 

27/5/2024 

Kết quả 

ngày 

 28/5/2024 

Kết quả 

ngày 

29/05/2024 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

C t B 

1 pH - 7,21 7,34 7,09 5-9 

2 TSS mg/l 23 21 24 100 

3 BOD5 mg/l 37 35 31 50 

4 Tổng N mg/l 12,4 11,8 11,2 - 

5 Tổng P mg/l 1,62 1,51 1,34 - 

6 Coliform MPN/ 

100mL 

2.600 2.200 2.100 5.000 

 

Nhận xét: Từ bảng kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải tại Dự án tất cả 

các chỉ tiêu đo đạc và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn 
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QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc thải sinh hoạt.  

Hiệu suất xử lý nƣớc thải trạm XLNT tập trung 20m
3
/ngày.đêm. 

CÔNG TRÌNH SS BOD5 COD N P 

% hiệu quả xử lý nước thải 

Song chắn rác 5 5 5   

Bể tách dầu mỡ  20-25 15-20 10-40   

Bể điều hòa  0 5-20 10-20   

Bể Arotank 0 50 20 80 70 

Bể lắng  65 10 10 0 0 

Bể khử trùng Chức năng khử trùng triệt tiêu vi sinh gây hại trong nƣớc 

 Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống xử lý nƣớc thải 

Bảng 5. Tổng hợp kích thƣớc hệ thống xử lý nƣớc thải 20 m
3
/ngày.đêm 

STT Hạng mục Kích thƣớc (m) 

(dài x r ng x cao) m 

Số 

lƣợng 

Vật liệu 

1 Bể điều hòa 2,6 x 1,5 x 2,5 01 BTCT 

2 Bể Anoxic 2,6 x 0,9 x 3,0 01 BTCT 

3 Bể lắng sinh học 1,6 x 1,6 x 3,0 01 BTCT 

4 Bể khử trùng 1,6 x 0,8 x 2,0 01 BTCT 

5 Bể chứa bùn 1,6 x 0,8 x 3,0 01 BTCT 

6 Bể chứa nƣớc sau xử lý 1,6 x 1,6 x 3,0 01 BTCT 

b. Máy móc thiết bị hệ thống xử lý nƣớc thải: 

Căn cứ quy mô công suất của hệ thống xử lý nƣớc thải, tính toán nhu sử 

dụng máy móc thiết bị của hệ thống, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 6. Tổng hợp máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

STT THIẾT BỊ HOẠT 

ĐỘNG 

ĐƠN VỊ SỐ 

LƢỢNG 

 

XUẤT XỨ TÌNH 

TRẠNG 

1 Bơm bể điều hòa Cái 2 Việt Nam  

2 Máy thổi khí cái 2 Đài Loan 

3 Bơm bùn tuần hoàn cái 2 Việt Nam 

4 Bơm định lƣợng hóa chất cái 1 Mỹ 

5 Bơm bể khử trùng cái 1 Việt Nam 

c. Quy mô công suất hệ thống xử lý nƣớc thải 

Cơ sở đã đầu tƣ lắp đặt hệ thống xử lý nƣớc thải quy mô công suất lớn 
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nhất là 20m
3
/ngày đêm. 

d. Quy chuẩn áp dụng đối với Cơ sở: 

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/TNMT cột B, hệ số k =1,0 – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt mới đƣợc đấu nối vào hệ 

thống thoát nƣớc chung trƣớc khi thải vào môi trƣờng tiếp nhận.  

e. Hƣớng dẫn quy trình vận hành: 

 Công đoạn kiểm tra hệ thống 

Trƣớc khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống 

bao gồm: 

- Kiểm tra các thiết bị điện. 

- Qui trình: 

+ Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị điện đã ở vị trí OFF hay chƣa. 

+ Bật CB tổng trong tủ điện và kiểm tra 03 đèn báo pha xem có đủ 3 pha 

hay không. 

- Kiểm tra các van trên đƣờng ống đúng vị trí đóng/mở phù hợp với qui 

trình vận hành hay chƣa. 

 Lưu ý: Đối với những người không được giao nhiệm vụ, tuyệt đối không tự 

ý đóng mở các van trên đường ống, điều chỉnh vít xoay của các bơm định lượng 

hóa chất cũng như không đựơc điều chỉnh các công tắc trên tủ điều khiển, không 

được leo lên trên bể của hệ thống xử lý nước thải. 

 Công đoạn hoạt đ ng hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, ngƣời vận hành bắt đầu 

thao tác để đƣa hệ thống vào hoạt động:  

- Bƣớc 1: Nhấn công tắc CONTROL ON (nút khởi động màu xanh)  Tủ 

điều khiển sẵn sàng. 

- Bƣớc 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

- Bƣớc 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó  tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục. 

- Bƣớc 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút STOP (nút màu đỏ)  Chuyển 

tất cả công tắc về OFF  tìm nguyên nhân khắc phục  Sau khi đã khắc phục 

sự cố tiến hành khởi động hoạt động của hệ thống theo các bƣớc 1, bƣớc 2 ở 

trên. 

Lưu ý: 

+ Khi hệ thống điện gặp sự cố, công tắc tắt khẩn cấp màu đỏ (E.M.STOP) 

trên bàn điều khiển tự động ngắt. Trước khi khởi động lại hệ thống phải nhấn 

nút khởi động màu xanh (CONTROL ON). 

+ Khi đèn vàng (FAULT) trên bảng điều khiển bậy sáng báo hiệu máy tại 



24 
 

vị trí tương ứng gặp sự cố  tắt tủ điện để kiểm tra và phát hiện sự cố. 

 Vận hành hệ thống 

Quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải của Cơ sở đƣợc thực hiện 

đúng theo trình tự sau: 

- Lấy rác định kỳ; 

- Mở công tắc nguồn điện; 

- Vận hành Bơm nƣớc thải từ bể điều hòa sang Bể thổi khí 

- Vận hành luân phiên các máy thổi khí, các van dẫn khí vào bể thổi khí 

luôn luôn mở để đảm bảo cung cấp đủ ô xy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động; 

- Bơm bùn tuần hoàn từ ngăn lắng về bể thổi khí theo chu kỳ 2 – 4 giờ/lần 

trong thời gian vận hành khỏi động nhằm đảm bảo mật độ vi sinh vật cho bể thổi 

khí. Khi hệ thống hoạt động ổn định thì lƣợng bùn dƣ đƣợc xả bỏ (bùn dƣ đƣợc 

dự trữ ở bể chứa bùn). 

 Kiểm soát hệ thống xử lý nƣớc thải 

 Kiểm soát sự thăng giáng lƣu lƣợng và nồng đ : 

Để tránh quá trình xử lý sinh học hiếu khí bị sốc tải, cần: 

- Theo dõi, kiểm soát các nguồn xả thải vào hệ thống xử lý 

- Theo dõi, kiểm soát sự cân bằng giữa các dòng nƣớc thải vào hệ thống, bể 

cân bằng và từ bể cân bằng sang các quá trình xử lý phía sau để có sự điều chỉnh 

kịp thời các mức phao, thời gian bơm sao cho hợp lý. 

- Theo dõi quá trình sục khí và khuấy trộn nƣớc thải ở bể cân bằng để đảm 

bảo nồng độ nƣớc thải đƣợc ổn định. 

 Kiểm soát quá trình xử lý hiếu khí: 

- Quá trình bùn hoạt tính trong bể AEROTANK có thể kiểm soát qua các 

thông số vận hành nhƣ pH, DO (Dissoved Oxyen), MLSS (Mixed Liquid 

Suspended Solid), SV (Sludge Volume), SVI (Sludge Volume Index), cặn sau 

lắng. 

- pH là chỉ số phản ảnh tính axít hay kiềm của nƣớc thải. Giá trị tối ƣu 

trong bể AEROTANK nằm trong khoảng 6,5 – 7,5. Có thể xác định giá trị pH 

bằng cách lấy mẫu phân tích, máy đo pH cầm tay, hoặc đơn giản bằng giấy quì 

tím. 

- DO là hàm lƣợng oxi hòa tan có trong nƣớc thải. Giá trị tối ƣu trong bể 

AEROTANK nằm trong khoảng 2 – 4 mg/l. Có thể xác định giá trị DO bằng lấy 

mẫu phân tích, máy đo DO cầm tay. 

- MLSS là hàm lƣợng bùn cần thiết phải duy trì. Giá trị cho phép trong 

khoảng 2500 – 5000 mg/l. Thông số này đƣợc xác định bằng cách lấy mẫu bùn 

trong bể AEROTANK, đem sấy khô ở nhiệt độ 105
o
C đến khối lƣợng không 

đổi. 
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- SV là thể tích bùn, đơn vị tính là ml/l. Giá trị cho phép trong khoảng 400 

– 600 ml/l. Thông số này có thể xác định bằng cách lấy 1000 ml bùn trong bể 

AEROTEN bằng ống đong hình trụ thể tích 1000 ml, để lắng 30 phút và đọc 

mực bùn. 

SVI là chỉ số thể tích bùn đƣợc tính thông qua chỉ số MLSS và SV bằng 

công thức: SVI = SV/ MLSS, đơn vị ml/mg. Giá trị SV30 trong khoảng 100 – 

350 ml/g. 

- Cặn sau lắng phản ánh hàm lƣợng SS bị trôi theo dòng nƣớc sau bể 

AEROTANK, xác định bằng cách dùng ống đong hình phễu, lấy nƣớc thải phần 

trên mặt của ngăn lắng hoặc van nƣớc ra, để lắng trong 02 giờ và đọc kết quả. 

Nƣớc phải trong, ít cặn lắng dƣới đáy phễu và ít bông nổi trong phần nƣớc phía 

trên. 

f. Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành 

Hóa chất sử dụng tại Cơ sở chủ yếu là Javel 10% dùng để khử trùng nƣớc 

thải sinh hoạt với lƣợng sử dụng 10-20 lít/tháng.  

g. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nƣớc thải 

Trên cơ sở các thiết bị điện đƣợc lắp đặt tại bể xử lý nƣớc thải tập trung, 

và định mức công suất điện cho từng loại thiết bị, tính toán tổng mức tiêu hao 

điện cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 7. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN 

VỊ 

SL 

LẮP 

ĐẶT 

SL 

HOẠT 

ĐỘNG 

CÔNG 

SUẤT 

HOẠT 

ĐỘNG (Kw) 

ĐIỆN NĂNG 

TIÊU THỤ 

(Kwh) 

1 Máy thổi khí Cái 2 1 1,5 1,5 

2 Bơm bùn tuần hoàn Cái 2 1 0,25 0,25 

3 Bơm định lƣợng hóa chất Cái 4 2 0,045 0,09 

4 Bơm bể khử trùng Cái 2 1 0,75 0,75 

  CỘNG Kwh      2,59 

1.3.2. Thiết bị, hệ thống quan trắc tự đ ng, liên tục: 

Căn cứ quy định tại số thứ tự 3 Cột 5  phụ lục XXVIII, ban hành kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có yêu cầu 

các Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trƣờng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này với mức lƣu lƣợng nƣớc thải từ 500 đến dƣới 1.000 m
3
/ngày (24 giờ) 

thì phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. Tuy nhiên, đối với hoạt động của 

Cơ sở chỉ phát sinh lƣợng nƣớc thải tối đa 20 m
3
/ngày.đêm nên căn cứ quy 

định trên thì Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự 
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động, liên tục. Do đó, Chủ Cơ sở không báo cáo nội dung này. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1 Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

Loại hình của Cơ sở là kinh doanh dịch vụ ăn uống và trƣng bày sản 

phẩm lƣu niệm… do đó không có phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn liên tục. Tuy 

nhiên, quá trình hoạt động Cơ sở có trang bị máy phát điện dự phòng nhằm 

phòng ngừa sự cố điện lƣới quốc gia cúp nhƣng chu kỳ phát máy phát điện 

không thƣờng xuyên. 

Hiện nay, Cơ sở đã bố trí máy phát điện dự phòng tại khu vực cách xa 

khu vui chơi, giải trí, kinh doanh hàng hóa,... không gây ảnh hƣởng đến khách 

hàng cũng nhƣ dân cƣ xung quanh, nhà đặt máy phát điện đƣợc xây dựng 

riêng biệt. Tại ống xả của máy phát điện đƣợc lắp đầu giảm thanh, lắng bụi và 

nối với ống khói. Ống khói đƣợc làm bằng thép không rỉ, chịu nhiệt cao. Khí 

thải máy phát điện đƣợc khuyếch tán ra môi trƣờng xung quanh qua ống khói 

cao hơn mái nhà chứa 0,5m. 

Khi chạy máy phát điện, mức tiêu thụ nhiên liệu của 01 máy công suất 

150kVA khi hoạt động 100% công suất thì lƣợng dầu tiêu thụ là 10 lít dầu 

DO/h, vậy là 13 kg dầu DO/h. 

Dựa vào đặc trƣng kỹ thuật của máy phát điện sử dụng dầu DO với hệ số 

ô nhiễm không khí do tổ chức Y tế thế giới (WHO), có thể ƣớc tính tải lƣợng ô 

nhiễm không khí do máy phát điện đƣợc tính toán trên cơ sở tải lƣợng các chất ô 

nhiễm và lƣu lƣợng khí thải. 

Bảng 8. Tải lƣợng ô nhiễm do hoạt động của máy phát điện 

 

Chất ô nhiễm 
Hệ số tải lƣợng ô nhiễm 

(g/kg dầu DO) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(g/h) 

Bụi 0,71 23,46 

SO2 20S 33,04 

NO2 9,62 317,84 

CO 2,19 72,36 

VOC 0,791 26,13 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 

1993). 

 Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 0,05%. 

Tuy nhiên trong thực tế thì các máy này không hoạt động thƣờng xuyên 

và chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Ngoài ra các máy phát điện đƣợc đặt ở xa 

khu vực dự án nên chúng tôi đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn này ở mức 
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trung bình. Thực tế mục đích sử dụng máy phát điện dự phòng trong trƣờng hợp 

có sự cố của lƣới điện quốc gia, chứ không hoạt động liên tục.  

Việc vận hành máy phát điện dự phòng không thƣờng xuyên và thời 

gian tƣơng đối ít nên tác động đến môi trƣờng xung quanh là không đáng kể. 

Do đó, Cơ sở sử dụng các biện pháp nêu trên là phù hợp với khả năng thực tế 

của Cơ sở. 

2.2. Biện pháp xử lý bụi, tiếng ồn, khí thải phát sinh từ hoạt đ ng xây 

dựng giai đoạn 2 của dự án và mật đ  giao thông qua khu vực: 

         Xung quanh dự án là trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng với mật độ lƣu 

lƣợng xe cộ lƣu thông lớn đi qua hàng ngày. Trong quá trình hoạt động của 

phƣơng tiện lƣu thông, động cơ đốt trong thải ra các chất nhƣ CO, CO2, NOx, 

HC, Pb, CFC và các hợp chất của lƣu huỳnh... Ngoài việc gây ô nhiễm trực tiếp, 

các chất thải này khi phát tán vào không khí sẽ bị phân tích hoặc tổng hợp tạo ra 

các hợp chất khác nhau có thể gây ung thƣ cho con ngƣời và làm thay đổi môi 

trƣờng sinh thái, khí hậu. 

        Để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của từng thành phần khí thải, ngƣời ta chia 

làm 2 nhóm gồm: 

         Một là, các chất ô nhiễm thông thƣờng: Bao gồm HC, CO, NOx, chất thải 

dạng hạt-PM (Particulates Matter). Trong một số trƣờng hợp thì CO2 cũng đƣợc 

đƣa vào nhóm này do nó là khí hình thành dƣới tác động của hiệu ứng nhà kính. 

         Hai là, các chất ô nhiễm đặc trƣng: Mặc dù các chất này chiếm tỷ lệ khá 

nhỏ trong khí thải nhƣng chúng có thể là các tiền chất gây ung thƣ hoặc biến đổi 

gen. Tại các nƣớc phát triển, ngƣời ta còn quan tâm chi tiết đến các thành phần 

khác có trong khí thải nhƣ andehit, hydrocarbon thơm nhiều nhân - PAH 

(polynuclear aromatic hydrocarbon) và một số hợp chất độc hại khác (buta-l,3-

diene; formaldehyde...). 

         Che chắn toàn bộ công trình thi công khu vực nhà hàng giai đoạn 2 và 

thƣờng xuyên tƣới nguội tránh phát tán bụi ra môi trƣờng xung quanh. 

         Xe cộ vào công trình thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật còn niên hạn 

sử dung. 

- Cần kiểm tra và có biện pháp bảo trì bảo dƣỡng định kỳ cho các máy 

móc, thiết bị thi công để hạn chế tiếng ồn do máy móc, thiết bị cũ hỏng gây ra. 

- Cách ly nguồn ồn với các khu dân cƣ bằng cách tăng cƣờng các lớp che 

xung quanh công trình.  

- Đào tạo kỹ thuật viên, nhiên viên, công nhân công trình nâng cao ý thức 

trong quá trình thi công để hạn chế các thao tác gây tiếng ồn lớn.  

- Nghiên cứu các biện pháp thi công ít gây ồn hơn để thay thế các phƣơng 

pháp cũ.  
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- Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình xây dựng và đặt ra lịch thi 

công phù hợp với lịch sinh hoạt của cƣ dân xung quanh để hạn chế đến mức thấp 

nhất các tác động của tiếng ồn gây ra. 

2.3. Biện pháp xử lý mùi phát sinh từ HTXLNT 20m
3
: 

Trong kiểm soát ô nhiễm không khí, bể xử lý sinh học đơn giản đƣợc sử 

dụng để tiêu thụ chất ô nhiễm trong dòng khí nhiễm bẩn. Phần lớn các hợp chất 

đều bị phân hủy dƣới tác dụng của vi sinh vật trong những điều kiện nhất định. 

Điều hoàn toàn đúng đối với các chất hữu cơ, nhƣng một số vi sinh vật có thể 

phân hủy đƣợc cả các chất vô cơ nhƣ hydrogen sulfide và nitrogen oxydes. 

Để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho khu vực xử lý mùi hôi từ các bể đƣợc 

thiết kế có nắp đậy để tránh phát tán mùi ra xung quanh, định kỳ hàng ngày nhân 

viên bảo trì thực hiện phun xịt chế phẩm E.M khử mùi với tần suất 01 lần/ngày. 

Kiểm tra thƣờng xuyên bùn vi sinh bể lắng vệ sinh thành bể và vớt mỡ 

định kỳ hàng ngày tránh phát tán mùi hôi ra môi trƣờng bên ngoài. 

3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

a. Công trình lƣu giữ chất thải sinh hoạt: 

Chủ Cơ sở bố trí 30 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt phân loại có 

dung tích 20 lít, có nắp đậy dọc theo khu vực bàn ăn, khu vực nấu 

nƣớng,…Hàng ngày, nhân viên có trách nhiệm thu gom, vận chuyển các chất 

thải sinh hoạt về nơi tập kết, diện tích khu vực vị trí tập kết rác sinh hoạt nằm 

trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng. Tại khu này, bố trí 03 thùng chứa màu 

xanh có dung tích 60 lít, có nắp đậy nhằm tránh ruồi, chuột, gián xâm nhập. 

b. Thành phần, khối lƣợng chất thải sinh hoạt: 

- Thành phần rác bao gồm: rác thực phẩm, giấy, nilon, carton, vải, gỗ, 

thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại,… 

- Khối lượng:khối lƣợng phát sinh chất thải sinh hoạt vào thời điểm cao 

nhất của Cơ sở thực tế 40 kg/ngày đêm. 

c. Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

Đối với chất thải tái sử dụng nhƣ giấy, carton,… Chủ Cơ sở thu gom và 

bán cho các đơn vị thu mua tái sử dụng.  

Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống nhƣ thức ăn 

thừa, các chất hữu cơ… không tái sử dụng định kỳ hàng ngày nhân viên vệ sinh 

thu gom, vận chuyển các chất thải sinh hoạt này về nơi tập kết rác sinh hoạt tập 

trung định kỳ hàng ngày sử dụng chế phẩm E.M phun xịt và đậy kín nắp các 

thùng chứa 60 lít khu vực xung quanh theo tần suất 01 lần/ngày đảm bảo xử lý 

triệt để mùi hôi phát tán ra môi trƣờng xung quanh. Cuối ngày đội thu gom rác 

thải của phƣờng đến thu gom và Công ty TNHH XD-TM và SX Nam Thành 

Ninh Thuận vận chuyển về nhà máy xử lý đúng quy định. Thƣờng xuyên vệ sinh 

sạch sẽ khu vực tập kết rác sau mỗi lần thu gom, tránh nƣớc rỉ chảy ra bên ngoài 

dự án gây ra mùi hôi môi trƣờng xung quanh. 
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4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

a. Công trình lƣu trữ chất thải nguy hại: 

       Chủ Cơ sở bố trí khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại riêng biệt so với chất 

thải sinh hoạt. Kho chứa chất thải nguy hại nằm tách biệt với khu vực kinh 

doanh, diện tích kho 4 m
2
. Khu vực này luôn luôn khô ráo, không bị nƣớc mƣa 

chảy tràn, bố trí các thùng chứa có dán nhãn cho phù hợp chất thải nguy hại 

phát sinh tại Cơ sở, có trang bị vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử dụng 

trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ CTNH ở thể lỏng. 

b. Thành phần và khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở 

Chất thải nguy hại chủ yếu có các thành phần nguy hại nhƣ: bóng đèn 

huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải, pin chì thải, tấm pin năng 

lƣợng mặt trời….. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh thực tế phát sinh tại 

cơ sở rất ít đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 9. Thành phần và số lƣợng CTNH phát sinh 

STT Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Số lƣợng trung 

bình (kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại thuỷ 

tinh hoạt tính thải. 

Rắn 0,5 16 01 06 

2 Pin  Rắn 0,1 16 01 12 

Tổng số lƣợng 0,6  

                                                                   (Nguồn: Phát sinh thực tế tại cơ sở) 

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại: 

Chủ Cơ sở cam kết thực hiện đúng theo khoản 1, điều 71, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng về trách nhiệm của chủ nguồn chất thải nguy hại. Cụ thể nhƣ sau: 

       - Toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Cơ sở đƣợc 

thu gom, phân loại riêng biệt so với chất thải rắn thông thƣờng sau đó đƣa về vị 

trí tập kết nhƣ đã nêu ở trên; 

- Chủ Cơ sở liên hệ đơn vị có chức năng để ký kết hợp đồng thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại đúng quy định. Đồng thời, định kỳ cuối năm 

gửi báo cáo tình hình phát sinh và biện pháp về cơ quan có chức năng theo dõi, 

giám sát 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, đ  rung (nếu có): 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung (chủ yếu từ máy phát điện dự 

phòng) của Cơ sở, cụ thể nhƣ sau: 
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- Máy phát điện, hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí xa khu vực kinh 

doanh của siêu thị 

- Máy phát điện dự phòng đƣợc đặt trong phòng cách âm và có đệm chống 

rung. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo nhƣ thiết kế của các máy 

phát điện, máy bơm,… để giảm rung. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy phát điện định kỳ. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

6.1. Sự cố do hệ thống xử lý nƣớc thải  

6.1.1.Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải 

Để phòng ngừa sự cố môi trƣờng từ hệ thống xử lý nƣớc thải trong giai 

đoạn hoạt động, Chủ Cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Để phòng ngừa trƣờng hợp xảy ra sự cố thiết bị, đối với các thiết bị 

chính (máy thổi khí, bơm chìm, bơm trục ngang, máy khuấy chìm và bơm định 

lƣợng) đều đƣợc lắp đặt mỗi vị trí 2 thiết bị hoạt động theo chế độ luân phiên 1 

thiết bị chạy, 1 thiết bị nghỉ. Khi có 1 thiết bị gặp sự cố phải ngƣng hoạt động, 

thiết bị còn lại sẽ đƣợc kích hoạt động 

- Tính toán và sử dụng hệ thống điện để kết nối máy móc thiết bị sao cho 

cao hơn công suất thực tế của máy móc thiết bị đó, nhằm hạn chế quá trình hoạt 

động quá tải dẫn đến dây dẫn điện bị cháy nổ. 

- Công tác vận hành HTXLNT đƣợc nhân viên vận hành thực hiện hàng 

ngày, kiểm tra tình tràng hoạt động của toàn bộ máy móc thiết bị và các bồn bể, 

ghi nhận các dấu hiệu bất thƣờng và các sự cố để khắc phục kịp thời, đảm bảo 

hệ thống hoạt động ổn định và liên tục theo đúng quy trình xử lý. 

- Đơn vị thi công, lắp đặt, vận hành trƣớc khi bàn giao đã có trách nhiệm 

hƣớng dẫn cho công nhân kỹ thuật của Cơ sở về việc hƣớng dẫn vận hành hệ 

thống, đảm bảo thành thạo trƣớc khi bàn giao chính thức.  

6.1.2. Biện pháp ứng phó sự cố môi trƣờng đối với hệ thống xử lý nƣớc thải 

Một số biện pháp ứng phó sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt đƣợc áp 

dụng hiện nay của Cơ sở, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 10. Nguyên nhân và khắc phục sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải 

Dấu hiệu sự cố Nguyên nhân Hƣớng khắc phục 

I NHỮNG SỰ CỐ THƢỜNG GẶP - BỂ HIẾU KHÍ 

Chỉ số thể tích của bùn 

giảm (SVI)  

Mật độ các chất trơ cao, 

nhƣ là sự phân rã từ đất 

sét mịn, hoặc chất rắn có 

độ tro cao có mặt trong 

Không cần hành động, bùn sẽ dễ 

dàng tự lắng và không làm hại đến 

quá trình vận hành hệ thống. 
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Dấu hiệu sự cố Nguyên nhân Hƣớng khắc phục 

nƣớc thải.  

Chỉ số thể tích của bùn 

cao 

Sự thêm vào lƣợng lớn 

các hợp chất hữu cơ của 

các loại chất tan khác 

nhau. Trƣờng hợp gây 

chỉ số của bùn cao sẽ tạo 

ra những vấn đề quan 

trọng trong việc kiễm 

soát bùn. Đó là nguyên 

nhân dẫn đến hạn chế 

hiệu quả lắng bùn trong 

quá trình tách loại bùn 

tra khỏi nƣớc thải. khi 

chỉ số SVI tăng một các 

h đáng kể sẽ gây sự cố 

cho hệ thống, lúc này 

bùn sẽ đƣợc gọi là  

“tăng sinh khối” 

 

 

Giảm chất rắn lơ lửng trong hiếu 

khí. Thể tích của bùn lớn dựa vào sự 

phát triển của vi sinh vật. Các chất 

dạng keo sẽ mang theo các vật mang 

làm chỉ số thể tích của bùn tăng. 

Tuy nhiên, thông thƣờng khuynh 

hƣớng tăng trong thể tích của sự 

phát triển vi sinh vật dang keo sẽ 

giảm khi chất lơ lững hiếu khí ở 

mức cao. Vì vậy, càng một lƣợng 

lớn bùn hiếu khí càng có khả năng 

duy trì nhất định khả năng hoạt 

động tốt của bể thổi khí để cung cấp 

oxy hòa tan và có khả năng tuần 

hoàn bùn về bể thổi khí để loại bỏ 

bùn từ bể lắng. 

Tăng sinh khối của bùn hoạt tính có 

thể kiểm soát bằng việc áp dụng 

đúng cách lƣợng chlorine cho tuần 

hoàn bùn. Việc áp dụng Chlorine 

cho quá trình kiểm soát  tăng sinh 

khối của bùn không khắc phục đƣợc 

những sự cố trong thời gian dài, nó 

chỉ hiệu quả khi Chlorine đƣợc cho 

vào. Khi ngừng cho Chlorine hiện 

tƣợng này sẽ tiếp tục lập lại.  

Oxy hòa tan trong bể 

thổi khí giảm 

Chất lƣợng phân phối 

khí và truyền tải khí vào 

bể thổi khí giảm. 

Thời gian lƣu giảm. 

Nồng độ chất thải cao. 

Nồng độ và tính chất 

của bùn hoạt tính bị biến 

đổi 

Chỉnh lại van của các đƣờng ống 

khí. 

 

Trích thêm nguồn oxy dƣ vào hê 

thống. 

 

Lƣợng bùn tăng Điều này có thể xẩy ra 

khi quá trình khử ni tơ 

tăng quá mức. Ví dụ quá 

trình vi sinh vật sử dụng 

oxy trong dung dịch 

Tăng tốc độ bơm bùn tuần hoàn bùn 

từ bể lắng sau cùng. Giảm chiều cao 

phần chứa bùn và tăng quá trình di 

chuyển của bùn về ngăn thu bùn. 
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Dấu hiệu sự cố Nguyên nhân Hƣớng khắc phục 

nitrate và kết quả là làm 

sản sinh lƣợng khí ni tơ 

và CO2. Các bong khí sẽ 

làm giảm giảm tỉ trọng 

của bùn và nổi lên bề 

mặt. Hiện tƣợng này 

thƣờng xảy ra ở bể lắng 

sau cùng, đặc biệt là khi 

chiều cao bể lắng cho 

phép bùn tích tụ trong 

bể.    

Tăng hiệu quả thu bùn về hố gom 

bùn. Việc này bao gồm cả việc đảm 

bào thiết bị cào bùn đang hoạt động 

tốt. 

 

Hiện tƣợng tạo bọt  Khối lƣợng bọt phát 

sinh dựa vào các nguyên 

nhân sau: 

 

- Giảm quá trình vận 

hành chất rắn lơ lửng 

- Tăng trong thổi khí 

- Tăng mức độ làm sạch 

của nƣớc thải 

- Nhiệt độ cao 

 

Sử dụng chất khử bọt cho một khối 

lƣợng nhỏ trên bề mặt bể. Chất khử 

bọt phản ứng các chất khác có thể 

làm tan bọt nhanh chóng khi áp 

dụng với lƣợng nhỏ. Chúng thƣờng 

không hiệu quả khi áp dụng một 

lƣơng lớn trong một thời gian dài. 

Quá trình châm vào cũng phải đƣợc 

tách rời, vài lần trong một giờ. 

Tăng nồng độ chất rắn lơ lửng trong 

bể thổi khí. Đây là phƣơng pháp 

hiệu kiểm soát hiệu quả nhất. 

Không may điều xảy ra rằng các yếu 

tố kiển soát tính tạo bọt là nồng độ 

chất rắn lơ lửng hơn là thể tích lắng. 

Điều quan trọng trong phƣơng pháp 

này là mật độ bùn phải cao.  

II NHỮNG  SỰ  CỐ THƢỜNG GẶP  - BỂ LẮNG 

Bùn tăng cùng vớt bọt 

khí - trong tất cả các bể 

 

 

Bùn do quá trình khử 

nitrat trong bể và nổi lên 

bề mặt 

 

Loại bò bùn theo một hoặc nhiều 

cách sau: 

- Đảm bảo thiết bị cào bùn hoạt 

động liên tục 

- Tăng mức độ bơm bùn tuần hoàn 

về bể thổi khí 

- Thay thế các miếng cao su đã vỡ 

và mục nát. 
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Dấu hiệu sự cố Nguyên nhân Hƣớng khắc phục 

Vấn đề chất rắn lơ lững 

trong nƣớc sau lắng– 

trong tất cả các bể 

- Quá trình tích tụ bùn. 

- Dòng chảy qua bể quá 

nhanh (quá tải). 

- Chùi cọ bể thƣờng xuyên. 

- Báo cáo. 

III CÁC SỰ CỐ KHÁC 

Bơm lọc không hoạt 

động 

- Chƣa cấp điện cho 

bơm  

 

- Nƣớc trong bể quá ít. 

 

- Van máy bơm chƣa 

mở. 

- Bơm bị chèn vật lạ hay 

bị sự cố. 

- Kiểm tra và đóng tất cả thiết bị 

điện điều khiển bơm (CB, contactor, 

công tắc mở máy tại tủ điện) 

- Kiểm tra phao mực nƣớc có hoạt 

động tốt không 

- Mở van và điều chỉnh van ở vị trí 

thích hợp. 

- Kiểm tra bơm để tìm cách khắc 

phục 

Bơm bùn không hoạt 

động 

- Chƣa cấp điện cho 

bơm.  

- Đƣờng ống dẫn bùn bị 

nghẹt 

- Kiểm tra và đóng tất cả thiết bị 

điện điều khiển bơm (CB, contactor, 

công tắc mở máy tại tủ điện). 

- Vệ sinh đƣờng ống. 

Lƣu lƣợng thấp - Bánh xe công tác bị dơ 

- Sai chiều quay 

- Van chƣa mở hết 

- Mực nƣớc thấp 

- Vệ sinh bánh xe công tác 

- Kiểm tra motơ và đổi lại chiều 

quay 

- Mở hết van. 

- Phao bị vƣớng vật lạ, không hoạt 

động 

Bơm định lƣợng hóa 

chất không hoạt động 

- Chƣa cấp điện cho 

bơm. 

- Có vật lạ nghẹt trong 

van của đầu hút và đầu 

đẩy 

- Kiểm tra và đóng tất cả thiết bị 

điện điều khiển bơm (CB, contactor, 

công tắc mở máy tại tủ điện). 

- Vệ sinh đầu hút và đầu đẩy 

  

6.2. Biện pháp phòng ngừa khi sử dụng hóa chất 

Một số biện pháp phòng ngừa khi sử dụng hóa chất hữu hiệu đang áp dụng 

hiện nay của Cơ sở, cụ thể nhƣ sau: 

- Trang bị đầy đủ các vật dụng nhƣ quần áo, khẩu trang, kính, găng tay, mũ 
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khi tiếp xúc với hóa chất. 

- Khi hóa chất rơi vào ngƣời, tay thì phải rửa ngay dƣới vòi nƣớc sạch. Nếu 

không may bị hóa chất hóa chất vào mắt, miệng thì cần đến ngay cơ sở y tế gần 

nhất để kiểm tra. 

- Khi hít phải hóa chất có triệu chứng ho, đau ngực, nhức đầu,… nên đến 

ngay cơ sở y tế để bác sĩ kiểm tra. 

- Khi lỡ tiếp xúc trực tiếp với clorine lỏng dẫn đến bỏng nặng thì ngay lập 

tức rửa dƣới nƣớc sạch trong 15 phút. 

- Không sử dụng hóa chất dƣới ánh nắng trực tiếp bởi vì sẽ giảm công dụng 

khử trùng của Clorine. 

- Chú ý dùng đúng liều lƣợng, không nên sử dụng quá liều sẽ gây độc hại, 

ảnh hƣởng tới sức khỏe. 

 Cách bảo quản hoá chất sau khi sử dụng 

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

- Không cất giữ chung các hóa chất khác và tránh để hóa chất nơi ẩm ƣớt. 

- Tuân thủ đúng hƣớng dẫn sử dụng. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em 
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CHƢƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƢỜNG 

 

1. N i dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải phát sinh với lƣu lƣợng 3,9 m
3
/ngày.đêm từ 

quá trình hoạt động sơ chế thực phẩm, chế biến thức ăn, hoạt động nhân viên và 

ngƣời tiêu dùng đến ăn uống, mua hàng hóa và sản phẩm của cơ sở. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 20m
3
/ngày.đêm (tƣơng đƣơng 0,83m

3
/h). 

- Dòng nƣớc thải: nƣớc thải đề nghị cấp phép là nƣớc thải sinh hoạt sau 

khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số k =1, sau đó bơm theo 

đƣờng ống D42mm thoát ra hố ga cống thoát nƣớc chung nằm trên trục đƣờng 

Nguyễn Tri Phƣơng, phƣờng Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có vị 

trí xả thải X= 1.279.381, Y= 581.773.  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:  

+ Các chất ô nhiễm của nƣớc thải sinh hoạt nhƣ sau: pH, BOD5, TSS, 

TDS, Nitrat, Amoni, Sunfua, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Coliform.  

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: giới hạn của các chất ô nhiễm đối 

với nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 81.Giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị QCVN 

14:2008/BTNMT, 

c t B, k=1,0 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 5.000 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  
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+ Vị trí xả thải: Đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, phƣờng Mỹ Bình, TP.Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Có tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

108
0
15”, múi 3

0
,   X= 1.279.381; Y= 581.773). 

+ Phƣơng thức xả thải: phƣơng thức xả thải của Cơ sở là bơm theo đƣờng 

ống 42mm ra hố ga cống thoát nƣớc chung nằm trên trục đƣờng Nguyễn Tri 

Phƣơng, phƣờng Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, hệ số k =1.0 – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải sinh hoạt, điểm đầu xả thải nƣớc thải đƣợc bơm từ bể chứa nƣớc sau 

HTXLNT  theo đƣờng ống D42mm về hố ga cống thoát nƣớc chung nằm trên 

trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, phƣờng Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm (có tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108
0
15”, múi 3

0
 X= 1.279.381; Y= 

581.773). 

2. N i dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 

Cơ sở có sử dụng máy phát điện dự phòng và chỉ hoạt động đối với 

trƣờng hợp điện lƣới quốc gia cúp nhƣng không thƣờng xuyên. Do đó, đối với 

trƣờng hợp này Cơ sở đề xuất không đề nghị cấp phép đối với khí thải từ hoạt 

động của máy phát điện dự phòng.  

3. N i dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, đ  rung: Không có. 

4. Chƣơng trình quản lý chất thải rắn nhƣ sau: 

4.1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh. 

a) Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thƣờng xuyên: 

Bảng 12. Thành phần và khối lƣợng CTNH phát sinh thƣờng xuyên tại 

dự án 

Stt Tên thành phần chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải. 

Rắn 0,5 16 01 06 

2 Pin  Rắn 0,1 16 01 12 

Tổng khối lƣợng 0,6  

b) Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

        - Khối lƣợng phát sinh chất thải sinh hoạt vào thời điểm cao nhất của Cơ sở 

thực tế 40 kg/ngày. đêm. 

        - Chủng loại thành phần rác thải sinh hoạt bao gồm: rác thực phẩm, giấy, 

nilon, carton, vải, gỗ, thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại,… 
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c) Bùn thải từ hệ thống thu gom nƣớc mƣa, HTXLNT và bể tự hoại: 

      - Khối lƣợng phát sinh thực tế 01 kg bùn khô/tháng.  

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc luu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải nguy hại. 

4.2.1 Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại: 

a) Thiết bị lƣu chứa: thùng nhựa cứng, có nắp đậy; đảm bảo đủ số lƣợng thùng 

chứa riêng cho từng loại chất thải nguy hại. 

b) Kho lƣu chứa: 

      - Diện tích kho lƣu chứa: 4,0 m
2
. 

     - Thiết kế, cấu tạo của kho lƣu chứa trong nhà: Toàn bộ chất thải nguy hại 

đƣợc thu gom, phân loại, lƣu chứa trong các thiết bị lƣu chứa bằng nhựa có dung 

tích 10 lít/thùng và lƣu giữ tạm thời trong kho lƣu giữ tạm thời chất thải nguy 

hại có diện tích 4,0m
2 

(khu vực lưu giữ, bao bì, thiết bị lưu chứa chất thải nguy 

hại phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

4.2.2 Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

a) Thiết bị lƣu chứa: 

          - Số lƣợng 30 thùng nhựa cứng có dung tích 20 lít và 03 thùng chứa 60 lít 

có nắp đậy, đảm bảo đủ số lƣợng để lƣu chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. 

Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định hiện hành. 

        - Diện tích khu vực tập kết rác tập trung: 4,0 m
2
 

b) Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng 

       - Thƣờng xuyên vệ sinh khu vực tập kết rác và đậy kín các thùng chứa tránh 

phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh dự án.- 

      - Định kỳ phun chế phẩm sinh học E.M giảm thiểu mùi hôi phát tán…. 

      - Thu gom định kỳ hàng ngày. 
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CHƢƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải. 

Theo quy định tại nội dung mẫu hƣớng dẫn của phụ lục XII Kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ thì 

báo cáo đề xuất giấy phép môi trƣờng phải thể hiện kết quả quan trắc môi 

trƣờng định kỳ của Cơ sở trong 01 năm liền kề trƣớc thời điểm lập báo cáo 

đề xuất giấy phép môi trƣờng. Do đó, để đánh giá hiệu quả xử lý công trình 

xử lý nƣớc thải, hàng năm Cơ sở đã thuê đơn vị có chức năng đến lấy và 

phân tích mẫu nƣớc thải đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, kết 

quả quan trắc thể hiện ở bảng sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

ngày  

27/5/2024 

Kết quả 

ngày 

28/5/2024 

Kết quả 

ngày  

29/05/2024 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

C t B 

1 pH - 7,21 7,34 7,09 5-9 

2 TSS mg/l 23 21 24 100 

3 BOD5 mg/l 37 35 31 50 

4 Tổng N mg/l 12,4 11,8 11,2 - 

5 Tổng P mg/l 1,62 1,51 1,34 - 

6 Coliform MPN/ 

100mL 

2.600 2.200 2.100 5.000 

 

                    ( Nguồn: Công ty TNHH môi trường Dương Huỳnh) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải sau khi xử lý 

của Cơ sở theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B, hệ số k=1,0 - quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải nƣớc thải sinh hoạt thì các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn 

cho phép của quy chuẩn, việc này chứng minh hệ thống xử lý nƣớc thải của Cơ 

sở hoạt động hiệu quả. 

Bảng 13. Kết quả quan trắc chất lƣợng không khí xung quanh tại dự án 

TT Thông số Kết quả 

ngày 27/05/ 

2024 

Kết quả 

ngày 28/5/ 

2024 

Kết quả 

ngày 29/05/ 

2024 

QCVN 05:2023/ 

BTNMT 

 

1 Bụi 156 159 153 300 

2 NO2 51,4 48,7 49,8 200 
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3 SO2 67,3 60,1 63,2 350 

4 CO 4.655 4.724 4.581 30.000 

                               ( Nguồn: Công ty TNHH môi trường Dương Huỳnh) 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Cơ sở không có phát sinh khí thải tại nguồn, do đó Cơ sở không tiến 

hành đo đạc môi trƣờng không khí. 

3. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo 

Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo chỉ áp dụng 

đối với Cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định.  
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CHƢƠNG VI: CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG  

CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

 . . Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Khoảng thời gian sau khi đƣợc phê duyệt báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng dự án Khu văn hóa ẩm thực Thuận Thảo.  

- Các hạng mục công trình vận hành thử nghiệm trong giai đoạn này bao 

gồm: hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 20 m
3
/ngày.đêm. Công suất vận hành 

thử nghiệm đạt 100% công suất thiết kế và vận hành hệ thống ổn định . 

- Chi tiết thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải của Dự án thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 14. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT 

Hạng mục công 

trình vận hành 

thử nghiệm 

Thời gian 

vận hành thử 

nghiệm 

Công 

suất dự 

kiến  

Ghi chú 

I Hệ thống xử lý nƣớc thải  

1 

Hệ thống xử lý 

công suất 20 

m
3
/ngày.đêm 

Tháng 

12/2024  
100% 

- Thời gian bắt đầu: từ 

ngày 01/12/2024. 

- Thời gian kết thúc: đến 

ngày 30/12/2024. 

- Sau khi kết thúc vận 

hành thử nghiệm, Công 

ty sẽ lập báo cáo kết quả 

vận hành thử nghiệm gửi  

UBND thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm thông 

qua phòng Tài nguyên và 

môi trƣờng thành phố. 

 . . Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý nƣớc thải: 

1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử 

lý:  

- Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT, 

việc quan trắc chất thải do chủ đầu tƣ dự án, cơ sở tự quyết định nhƣng phải 
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đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Bảng 15. Thời gian dự kiến lấy mẫu nƣớc thải 

STT Giai đoạn Thời gian lấy mẫu Tần suất lẫy mẫu 

1 

Thời gian đánh giá hiệu 

quả trong giai đoạn vận 

hành ổn định của công 

trình xử lý nƣớc thải. 

Ngày: 27/12/2024; 

Ngày: 28/12/2024; 

Ngày: 29/12/2024; 

- 01 ngày/lần 

- Số đợt lấy mẫu: 03 

ngày liên tiếp. 

1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải  

Bảng 16. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nƣớc thải  

STT 
Hạng 

mục 

Loại 

mẫu lấy 
Vị trí 

Thông số 

quan trắc 

Tần suất 

quan 

trắc 

QC so sánh 

1 

 

 

Hệ 

thống 

xử lý 

nƣớc 

thải 

Mẫu đơn 

trong 

giai 

đoạn vận 

hành ổn 

định 

công 

trình xử 

lý 

Bể chứa nƣớc thải 

sau XLNT 

20m
3
/ngày.đêm có 

vị trí tọa độ xả 

thải: 

X= 1279.381; 

Y= 581.773 (theo 

hệ toạ độ VN 

2000, kinh tuyến  

trục 108º15’, 

 múi chiếu 3º)  

pH, BOD5, 

TSS, Tổng 

chất rắn hòa 

tan, sunfua, 

amoni, NO3
-
, 

Dầu mỡ động 

thực vật, 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt,PO4
3-

, 

tồng 

coliform. 

-1 ngày 

/lần (lấy 

hai mẫu 

đơn) 

- Tần 

xuất: 3 

ngày liên 

tiếp 

 

 

 

QCVN 

14:2008/BTNM

T, Cột B 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch.  

Đơn vị  : Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trƣờng Phƣơng Nam. 

- Địa chỉ: số 14, Đƣờng số 4, Khu dân cƣ Bình Hƣng, Bình Chánh, 

TP.HCM; 

- Điện thoại: 0286 2619 691. 

- Email: moitruongphuongnam.vn. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng: 

VIMCERTS 075. 

- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm: VILAS 533. 

Đơn vị  : Trung tâm Công nghệ Môi trƣờng COSHET 

- Địa chỉ: LL4A đƣờng Tam Đảo, Phƣờng 15, Quận 10, TP.HCM; 
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- Điện thoại: 0283 8680 842. 

- Email: trungtamcoshet@gmail.com. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng: 

VIMCERTS 026. 

- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm: VILAS 444. 

 . Chƣơng trình quan trắc chất thải: 

 . . Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trƣờng theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Đồng thời, Mức lƣu lƣợng xả nƣớc thải đƣợc 

tính theo tổng công suất thiết kế của Dự án <500m
3
/ngày đêm 

Đồng thời, so sánh loại hình của Cơ sở và mức lƣu lƣợng thể hiện ở Phụ 

lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

thì Dự án không thuộc Phụ lục XXVIII nêu trên. Nên căn cứ khoản 2, Điều 97, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì Cơ sở không thuộc đối tƣợng 

quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục và quan trắc nƣớc thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 97 này.  

 . . Chƣơng trình quan trắc tự đ ng, liên tục chất thải: 

Căn cứ quy định tại số thứ tự 3 Cột 5 phụ lục XXVIII, ban hành kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có yêu cầu 

các Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trƣờng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này với mức lƣu lƣợng nƣớc thải từ 500 đến dƣới 1.000 m
3
/ngày (24 giờ) 

thì phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. Tuy nhiên, đối với hoạt động của 

Cơ sở chỉ phát sinh nƣớc thải tối đa 20m
3
/ngày đêm nên căn cứ quy định trên 

thì Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên 

tục. 

2.3. Hoạt đ ng quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự 

đ ng, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở. 

Ngoài việc quan trắc môi trƣờng định kỳ theo quy định nêu trên, Chủ 

Cơ sở không đề xuất hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi 

trƣờng tự động, liên tục nào khác tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả việc vận 

hành hệ thống xử lý nƣớc thải của dự án, Chủ cơ sở tự thuê đơn vị có chức 

năng lấy mẫu phân tích nƣớc thải và đánh giá nội bộ dự án đột xuất kiểm tra 

việc vận hành nƣớc thải tập trung tránh trƣờng hợp xả thải mẫu nƣớc không 

đạt chuẩn ra môi trƣờng bên ngoài.  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

Căn cứ các chỉ tiêu lấy mẫu môi trƣờng và tần suất giám sát đột xuất của 

chủ dự án cũng nhƣ đoàn thanh kiểm tra của cơ quan có chức năng. Căn cứ đơn 
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giá phân tích mẫu của địa phƣơng hiện nay, dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc 

môi trƣờng hàng năm của Cơ sở, cụ thể thể hiện ở bảng dƣới đây: 

Bảng 17. Kinh phí thực hiện quan trắc hàng năm của Cơ sở 

STT Chỉ tiêu Đơn giá Số 

lƣợng 

Tần 

suất/năm 

Thành 

tiền 

I PHÂN TÍCH MẪU NƢỚC THẢI  3.180.000 

  pH 50.000 1 2 100.000 

  BOD5  100.000 1 2 200.000 

  Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 

100.000 1 2 200.000 

  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

80.000 1 2 160.000 

  Dầu mỡ động, thực 

vật 

400.000 1 2 800.000 

  Sunfua (S
2-

) 80.000 1 2 160.000 

  Amoni (NH4
+
) 90.000 1 2 180.000 

  Chất hoạt động bề 

mặt 

400.000 1 2 800.000 

  Photphat (PO4
3-

) 

(tính theo P) 

70.000 1 2 140.000 

  Nitrat (NO3
-
 tính theo 

N) 

100.000 1 2 200.000 

  Coliform 120.000 1 2 240.000 

II Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại 7.000.000 

III Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt 7.200.000 

IV TỔNG CỘNG (I+II+III)    17.380.000 
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CHƢƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH Thuận Thảo luôn tuân thủ theo 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng phát sinh trong quá trình hoạt 

động từ cuối năm 2019 đến nay nhƣ sau: 

Trong quá trình hoạt động dự án phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải nguy hại: 

- Đối với CTR sinh hoạt đƣợc thu gom 30 thùng chứa có nắp đậy với 

dung tích 20 lít đặt xung quanh dự án và 03 thùng chứa rác thải tập trung với 

dung tích 60 lít tập trung tại khu vực tập kết rác có diện tích 4m
2
 phía Nam của 

Dự án, sau đó đội vệ sinh thu gom rác phƣờng Mỹ Bình thu gom và chuyển giao 

cho Công ty TNHH XD TM & DV Nam Thành Ninh Thuận vận chuyển về nhà 

máy xử lý theo dúng quy định theo tần suất thu gom 02 lần/ngày (đính kèm HĐ). 

- Đối với CTNH đƣợc thu gom lƣu chứa, phân loại dán nhãn riêng biệt 

vào từng thùng chứa lƣu vào kho CTNH có diện tích 4 m
2
 và chuyển giao cho 

Công ty TNHH môi trƣờng Cao Gia Quý thu gom và xử lý (đính kèm HĐ). 

- Đối với nƣớc thải phát sinh tại dự án với lƣu lƣợng lớn nhất 

20m
3
/ngày.đêm  đƣợc thu gom về HTXLNT tập trung để xử lý đảm bảo nƣớc 

thải đạt quy chuẩn hiện hành trƣớc khi chảy vào hố ga thu gom nƣớc thoát 

chung nằm trên trục đƣờng Nguyễn Tri Phƣơng, phƣờng Mỹ Bình, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm. 

Bảng 18. Kết quả quan trắc nƣớc thải đầu ra HTXLNT 20m
3
/ngày.đêm 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 

ngày 

27/5/2024 

Kết quả 

ngày 

28/5/2024 

Kết quả 

ngày 

29/05/2024 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

C t B 

1 pH - 7,21 7,34 7,09 5-9 

2 TSS mg/l 23 21 24 100 

3 BOD5 mg/l 37 35 31 50 

4 Tổng N mg/l 12,4 11,8 11,2 - 

5 Tổng P mg/l 1,62 1,51 1,34 - 

6 Coliform MPN/ 

100mL 

2.600 2.200 2.100 5.000 

 

                    ( Nguồn: Công ty TNHH môi trường Dương Huỳnh) 
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Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải sau khi xử lý 

của Cơ sở theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B, hệ số k=1,0 – quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải nƣớc thải sinh hoạt thì các chỉ tiêu đều nằm trong 

giới hạn cho phép của quy chuẩn, việc này chứng minh hệ thống xử lý nƣớc thải 

của Cơ sở hoạt động hiệu quả. 

Bang 19. Kết quả quan trắc chất lƣợng không khí xung quanh dự án 

TT Thông số Kết quả 

ngày  

27/05/2024 

Kết quả 

ngày  

28/5/2024 

Kết quả 

ngày  

29/05/2024 

QCVN 05:2023/ 

BTNMT 

 

1 Bụi 156 159 153 300 

2 NO2 51,4 48,7 49,8 200 

3 SO2 67,3 60,1 63,2 350 

4 CO 4.655 4.724 4.581 30.000 
 

                                  ( Nguồn: Công ty TNHH môi trường Dương Huỳnh) 

Qua đó với những tác động phát sinh từ quá trình thực hiện Dự án và đề 

xuất các biệp pháp giảm thiểu nêu trên thì dự án thực hiện triệt để đảm bảo 

không tác động đến môi trƣờng xung quanh của dự án cho nên 02 năm gần nhất 

trƣớc thời điểm lập báo cáo không có đoàn thanh tra, kiểm tra dự án. 
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CHƢƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Thuận Thảo cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tác động về kinh tế xã hội, môi trƣờng. Cụ thể:  

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu ở báo cáo 

này, đảm bảo các nguồn thải (khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn,…) phát sinh do 

hoạt động của Cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam 

(QCVN) về môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động của Cơ sở; 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp các 

sự cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra liên quan đến Cơ sở. 
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PHỤ LỤC 
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                     I. PHỤ LỤC PHÁP LÝ CỦA CƠ SỞ 

1.Giấy phép kinh doanh 

2. Quyết định về chủ trƣơng đầu tƣ và các giấy tờ pháp lý có liên quan dự án 

3.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất 

4. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng 

5. Hóa đơn nƣớc tháng 02,03,04,05 năm 2024  

6. Hợp đồng dịch vụ về việc thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý CTNH 

7. Hóa đơn về việc thu gom, vận chuyển rác thải đô thị năm 2024 

8. Các phiếu kết quả phân tích mẫu nƣớc thải, không khí xung quanh 
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II. PHỤ LỤC BẢN VẼ 

1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án 

2. Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nƣớc mƣa dự án 

3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nƣớc thải dự án 

4. Bản vẽ HTXLNT 

 


